
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:         /QĐ-UBND 

 

Hà Nội, ngày      tháng    năm 2025 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng 

sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2024 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015 và Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021 - 2025;  

Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg ngày 24/02/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm 

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 55/2023/TT-BTC ngày 15/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính Quy định quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân 

sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 13/7/2022 của UBND thành 

phố Hà Nội về việc thành lập Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP 

thành phố Hà Nội đến năm 2025;  

Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-HĐĐG ngày 21/8/2023 của Hội đồng OCOP 

Thành phố về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân 

hạng sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội đến năm 2025; 

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 

05/TTr-SNN ngày 13/01/2025 và Biên bản họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản 

phẩm OCOP Thành phố ngày 30-31/12/2024, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận sản 

phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2024 thuộc Chương trình mỗi xã một sản 

phẩm (OCOP), cụ thể như sau: 

1. Phân hạng và cấp giấy chứng nhận đối với 108 sản phẩm OCOP đạt 4 sao 

của 33 chủ thể tham gia Chương trình OCOP cấp thành phố Hà Nội năm 2024, 

trong đó có 10 sản phẩm tiềm năng 5 sao. 

(Có danh sách sản phẩm kèm theo) 

2. Kết quả phân hạng có giá trị trong 36 tháng, kể từ ngày ký ban hành 

Quyết định; các sản phẩm đạt 4 sao OCOP thành phố Hà Nội năm 2024 được 

khen thưởng theo quy định hiện hành. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Văn phòng Điều phối Chương 

trình xây dựng nông thôn mới Thành phố) có trách nhiệm: 

- Tổ chức công bố, trao giấy chứng nhận và chi giải thưởng cho các sản phẩm 

OCOP đạt 4 sao được UBND Thành phố phân hạng năm 2024; 

- Tham mưu UBND Thành phố trình Trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn) đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp quốc gia đối với 10 sản 

phẩm đạt tiềm năng 5 sao theo quy định. 

- Hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ thể OCOP được phân 

hạng thực hiện việc sử dụng và in nhãn hiệu OCOP, thứ hạng sao trên bao bì sản 

phẩm được chứng nhận theo quy định; 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành Thành phố có liên quan, định kỳ tổ chức 

kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo quy định; đề xuất xử 

lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và các quy định khác 

theo quy định của pháp luật và Thành phố. 

2. UBND các quận, huyện phối hợp với các sở ngành Thành phố, cơ quan, 

đơn vị có liên quan tổ chức hoạt động xúc tiến thương mại để hỗ trợ chủ thể trưng 

bày, giới thiệu và bán các sản phẩm OCOP; thực hiện công tác quản lý nhà nước 

trên địa bàn, tổ chức kiểm tra các sản phẩm theo thẩm quyền được phân cấp theo 

quy định; đề xuất xử lý các hành vi vi phạm quy định của Chương trình OCOP và 

các quy định khác theo quy định của pháp luật và Thành phố. 

3. Các chủ thể có sản phẩm OCOP được phân hạng 4 sao, tiềm năng 5 sao 

có trách nhiệm hoàn thiện sản phẩm đảm bảo chất lượng theo quy định của 

Chương trình OCOP. Duy trì và nâng cấp các sản phẩm OCOP để tham gia thi 

nâng hạng sao hằng năm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Chánh văn phòng UBND 

Thành phố; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, 

Công thương, Khoa học và Công nghệ, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Văn hóa 

và Thể thao, Du lịch, Thông tin và Truyền thông; Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại, Du lịch Thành phố; Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây 

dựng nông thôn mới Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện; các chủ thể có 

sản phẩm OCOP được đánh giá, phân hạng tại Điều 1 và các cơ quan, đơn vị có 

liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Quyền 

- Thường trực Thành ủy; 

- Bộ Nông nghiệp và PTNT; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

- Chủ tịch UBND TP; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- PCT UBND TP Nguyễn Mạnh Quyền; 

- Văn phòng Điều phối NTM TW; 

(để  

báo 

cáo) 

- VPUB: CVP, PCVPĐ.Q.Hùng, KTN, TH;  

- Lưu: VT, KTN. 



KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN HẠNG SẢN PHẨM OCOP THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số                   /QĐ-UBND ngày      /        /2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội) 

TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

I. Huyện Gia Lâm      

1 01-018-01-2024 
Bộ ấm chén gốm sứ chim én hoa 

sen 

Công ty TNHH Gốm sứ Quang 

Vinh 

Xóm 1, xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, 

thành phố Hà Nội 

4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

2 01-018-02-2024 Bộ bát đĩa gốm sứ chim én hoa sen 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

3 01-018-03-2024 Bộ bát đĩa gốm sứ hoa sen đỏ 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

4 01-018-04-2024 Bộ bát đĩa gốm sứ rồng phượng 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

5 01-018-05-2024 Cải Bắp 

Hợp tác xã sản xuất, kinh doanh, 

dịch vụ nông nghiệp xã Văn Đức 

Thôn Trung Quan, xã Văn Đức, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

4 sao  

6 01-018-06-2024 Cải Thảo 4 sao  

7 01-018-07-2024 Mướp Đắng 4 sao  

8 01-018-08-2024 Quả Bầu 4 sao  

9 01-018-09-2024 Mùng Tơi 4 sao  

10 01-018-10-2024 
Nhóm Súp Lơ (Súp Lơ Xanh, Súp 

Lơ Trắng) 
4 sao  

11 01-018-11-2024 Tinh bột nghệ vàng 
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất tinh 

bột nghệ khô Bà Bé 

Thôn Dương Đá, xã Dương Xá, huyện 

Gia Lâm, thành phố Hà Nội 
4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

II. Quận Bắc Từ Liêm      

12 01-021-01-2024 Bánh trong vị ngô 

Công ty Cổ phần Bánh mứt kẹo 

Bảo Minh 

Lô B2-3-3a, Khu công nghiệp Nam 

Thăng Long (Khu B), phường Thụy 

Phương, quận Bắc Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội 

4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

13 01-021-02-2024 Bánh trong vị lá dứa 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

14 01-021-03-2024 Bánh trong vị gấc 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

15 01-021-04-2024 Bánh nướng thập cẩm 4 sao  

16 01-021-05-2024 Bánh nướng đậu xanh 4 sao  

17 01-021-06-2024 Bánh chả 4 sao  

III. Huyện Ứng Hòa      

18 01-281-03-2024 Áo dài cách tân Trạch Xá 

Hợp tác xã làng nghề may áo dài 

truyền thống Trạch Xá 

Thôn Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện 

Ứng Hòa, thành phố Hà Nội  

4 sao  

19 01-281-01-2024 Áo dài cổ phục Trạch Xá 4 sao  

20 01-281-04-2024 Áo dài thêu tay Trạch Xá 4 sao  

21 01-281-02-2024 Áo dài truyền thống Trạch Xá 4 sao  

22 01-281-05-2024 Áo dài vẽ tay Trạch Xá 4 sao  

23 01-281-06-2024 Giò lụa Thúy Mạnh Hộ kinh doanh Lương Tiến Mạnh 
Thôn Vân Đình, thị trấn Vân Đình, 

huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội  
4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

IV. Huyện Ba Vì      

24 01-271-14-2024 Sữa chua dừa non hiệu con bò vàng 

Công ty Cổ phần sữa con bò vàng 

Ba Vì 

Thôn Cẩm Phương, xã Tản Lĩnh, 

huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

25 01-271-13-2024 Sữa chua nha đam hiệu con bò vàng 4 sao  

26 01-271-15-2024 Sữa chua nếp cẩm hiệu con bò vàng 4 sao  

27 01-271-16-2024 Sữa Caramen hiệu con bò vàng 4 sao  

28 01-271-17-2024 Củ khoai lang Đồng Thái 
Hợp tác xã dịch vụ - Kinh doanh 

Đồng Thái 

Xã Đồng Thái, huyện Ba Vì, thành phố 

Hà Nội 
4 sao  

29 01-271-09-2024 Rượu mơ mật ong 

Công ty Cổ phần rượu Núi Tản 
Thôn Đồi Voi, xã Vân Hòa, huyện Ba 

Vì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

30 01-271-10-2024 Rượu mơ sâm 19 4 sao  

31 01-271-11-2024 Rượu mơ sâm 29 4 sao  

V. Huyện Mỹ Đức   
   

32 01-282-02-2024 Khăn lụa tơ tằm thêu tay 
Công ty TNHH Dâu Tằm Tơ Mỹ 

Đức 

Đội 13, Thôn Hạ, xã Phùng Xá, huyện 

Mỹ Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

33 01-282-01-2024 Gối vân gỗ 4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

VI. Huyện Hoài Đức      

34 01-274-08-2024 Bộ rau cải (Cải mơ, cải ngồng) 

Hợp tác xã nông nghiệp Tiền Lệ 
Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện 

Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

35 01-274-06-2024 Rau dền 4 sao  

36 01-274-07-2024 Rau mồng tơi 4 sao  

37 01-274-10-2024 Quả ổi lê 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp 

Di Trạch 

Số 04, ngõ 40, đường Vườn Gai, Thôn 

Dậu 2, xã Di Trạch, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội 

4 sao  

38 01-274-09-2024 Bột sắn dây Xứ Đoài 
Hộ kinh doanh nông sản thực 

phẩm Minh Khuê FOOD  

Số 11, ngách 1, ngõ 26, đường Thắng 

Lợi, thôn Minh Hòa 2, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

39 01-274-11-2024 Miến dong xưa Hộ kinh doanh Phí Đình Huệ 

Số 8, đường DH05, thôn Gia, xã 

Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành 

phố Hà Nội 

4 sao  

40 01-274-01-2024 Đậu lụa quê mình 
Công ty Cổ phần Organic green 

nut 

Số nhà 77, đường An Thượng - Đông 

La, thôn Đào Nguyên, xã An Thượng, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

41 01-274-12-2024 Nước tương 

Hộ kinh doanh thương mại chế 

biến thực phẩm, gia vị Hùng 

Thắng 

Thôn Minh Hiệp 1, xã Minh Khai, 

huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

42 01-274-13-2024 Dầu hào 4 sao  

43 01-274-14-2024 Sa tế 4 sao  

44 01-274-04-2024 Bún tươi 
Công ty Cổ phần thương mại 

Thanh Lộc 

Chợ Sấu, xã Dương Liễu, huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội 

4 sao  

45 01-274-05-2024 Phở tươi 4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

VII. Huyện Thanh Oai      

46 01-278-02-2024 Giò lụa 

Hộ kinh doanh Đức Tín 
Thôn Tri Lễ, xã Tân Ước, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 

4 sao  

47 01-278-03-2024 Giò tai 4 sao  

48 01-278-04-2024 Giò bò 4 sao  

49 01-278-05-2024 Chả mỡ 4 sao  

50 01-278-06-2024 Chả Quế 4 sao  

51 01-278-07-2024 Nem Chua 4 sao  

52 01-278-08-2024 Chả Trâu 4 sao  

53 01-278-09-2024 
Giò gà đen H'Mông đông trùng hạ 

thảo 
4 sao  

54 01-278-10-2024 Nón lá trắng kỹ đẹp 

Hộ kinh doanh Tạ Thu Hương 

Số nhà 26 Cầu Chuông, xã Phương 

Trung, huyện Thanh Oai, thành phố 

Hà Nội 

4 sao  

55 01-278-11-2024 Nón lá trên lụa 4 sao  

56 01-278-12-2024 Nón quai thao 4 sao  

57 01-278-13-2024 Nón lá bồ đề 4 sao  

58 01-278-14-2024 Nón lá già ghép sống 4 sao  

59 01-278-15-2024 Nón bộ treo trang trí decor 4 sao  

60 01-278-01-2024 Ổi Kim An Hợp tác xã nông nghiệp Kim An 
Thôn Ngọc Liên, xã Kim An, huyện 

Thanh Oai, thành phố Hà Nội 
4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

VIII. Huyện Thanh Trì   
   

61 01-020-07-2024 Dưa chuột 

Hợp tác xã kinh doanh dịch vụ 

thương mại tổng hợp Đại Lan 

Thôn Đại Lan, xã Duyên Hà, huyện 

Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

62 01-020-08-2024 Su hào 4 sao  

63 01-020-09-2024 Rau muống 4 sao  

64 01-020-06-2024 
Nhóm rau cải ăn lá (rau cải ngồng, 

rau cải canh) 
4 sao  

65 01-020-10-2024 Súp lơ xanh 4 sao  

66 01-020-01-2024 Chay từ tâm giò thủ 

Công ty TNHH chế biến thực phẩm 

Đông Đô 

Thôn 2, xã Đông Mỹ, huyện Thanh 

Trì, thành phố Hà Nội 

4 sao  

67 01-020-02-2024 Vui thảnh thơi xôi ngũ sắc 4 sao  

68 01-020-05-2024 Giòn rụm gà Popcorn 4 sao  

69 01-020-03-2024 Mộc mạc chả ốc 4 sao  

70 01-020-04-2024 Nem gia đình đặc biệt 4 sao  

IX. Huyện Thạch Thất      

71 01-276-01-2024 Rau mít hữu cơ Đại Ngàn 

Công ty TNHH khai thác tiềm 

năng sinh thái Hoà Lạc 

Bãi Phẳng, Xóm Dục, xã Yên Bình, 

huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

4 sao  

72 01-276-03-2024 Rau mì chính hữu cơ Đại Ngàn 4 sao  

73 01-276-02-2024 Rau báng hữu cơ Đại Ngàn 4 sao  

74 01-276-04-2024 Lá dổi đất hữu cơ Đại Ngàn 4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

X. Huyện Mê Linh   
   

75 01-250-01-2024 Bưởi Đỏ Hợp tác xã bưởi đỏ Đông Cao 
Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 
4 sao  

76 01-250-02-2024 Củ cải trắng 

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp 

Đông Cao, xã Tráng Việt 

Thôn Đông Cao, xã Tráng Việt, huyện 

Mê Linh, thành phố Hà Nội 

4 sao  

77 01-250-03-2024 Củ su hào 4 sao  

78 01-250-04-2024 Rau ngót 4 sao  

79 01-250-05-2024 Rau mồng tơi 4 sao  

80 01-250-06-2024 Rau muống 4 sao  

81 01-250-07-2024 Quả bầu 4 sao  

82 01-250-08-2024 Quả mướp đắng 4 sao  

83 01-250-09-2024 Quả dưa chuột 4 sao  

84 01-250-10-2024 

Nhóm rau cải thân lá (Rau cải xanh, 

rau cải ngồng, rau cải ngọt, rau cải 

bó xôi, rau cải đông dư) 

4 sao  

85 01-250-11-2024 Củ cà rốt 4 sao  

86 01-250-12-2024 Quả cà chua 4 sao  

87 01-250-13-2024 Rau bắp cải 4 sao  

88 01-250-14-2024 Quả bí xanh 4 sao  
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

XI. Quận Thanh Xuân      

89 01-009-03-2024 Mật ong hoa bạc hà 

Công ty Cổ phần phát triển Ong 

Miền Núi 

Số 54, tổ 44, ngõ 211, phường Khương 

Trung, quận Thanh Xuân, thành phố 

Hà Nội 

4 sao  

90 01-009-01-2024 Mật ong hoa rừng 4 sao  

91 01-009-02-2024 Mật ong hoa nhãn 4 sao  

92 01-009-04-2024 Tinh bột nghệ nguyên chất 4 sao  

XII. Huyện Đan Phượng      

93 01-273-01-2024 Nấm Hương Hợp tác xã nấm Nghĩa Minh 
Thôn Đông Khê, xã Đan Phượng, 

huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 
4 sao  

XIII. Huyện Phúc Thọ      

94 01-272-01-2024 Gương pha lê nghệ thuật Navado 
Xưởng sản xuất số 1 - Công ty 

TNHH Navado Việt Nam 

Khu Bốt Đá, xã Hiệp Thuận, huyện 

Phúc Thọ, thành phố Hà Nội 
4 sao  

XIV. Huyện Chương Mỹ      

95 01-277-02-2024 Trà đinh lăng túi lọc 

Công ty Cổ phần nông nghiệp 

công nghệ cao Thăng Long 

Xã Đại Yên, huyện Chương Mỹ,  

thành phố Hà Nội 

4 sao  

96 01-277-03-2024 Trà gừng túi lọc 4 sao  

97 01-277-04-2024 
Trà dây đau xương cà gai leo - túi 

lọc 
4 sao  

98 01-277-05-2024 Trà xạ đen la hán quả túi lọc 4 sao  

99 01-277-07-2024 Trà Lộc 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

100 01-277-06-2024 Trà Phúc 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
 

101 01-277-08-2024 Trà Thọ 
4 sao, tiềm 

năng 5 sao 
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TT Mã sản phẩm Tên sản phẩm Tên chủ thể Địa chỉ 
Phân hạng 

sao 
Ghi chú 

XV. Quận Hoàng Mai   
   

102 01-008-01-2024 Chăn lụa Công ty Cổ phần HANHSILK 

Số 59, phố Định Công, phường Thịnh 

Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà 

Nội 

4 sao  

XVI. Huyện Sóc Sơn   
   

103 01-016-02-2024 Trứng gà vi sinh 

Hợp tác xã gà vi sinh Thu Thoan 
Xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn, thành 

phố Hà Nội 

4 sao  

104 01-016-01-2024 Gà vi sinh Thu Thoan 4 sao  

105 01-016-03-2024 

Nhóm rau ăn lá hữu cơ PGS Thanh 

Xuân (rau muống, mồng tơi, cải 

ngọt, cải bó xôi, cải ngồng) 

Công ty TNHH đầu tư và dịch vụ 

nông nghiệp Thanh Xuân 

Thôn Thanh Nhàn, xã Thanh Xuân, 

huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội 

4 sao  

106 01-016-04-2024 

Nhóm củ quả hữu cơ PGS Thanh 

Xuân (Bí xanh, mướp hương, cà tím 

dài, quả lặc lè, bầu sao) 

4 sao  

XVII. Huyện Đông Anh   
   

107 01-017-01-2024 Giò lụa 
Công ty Cổ phần thực phẩm Ngôi 

Sao Xanh 

Tập thể công ty Bắc Hà, xã Vân Nội, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội 

4 sao  

108 01-017-02-2024 Chả lụa 4 sao  
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